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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 101/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29215150216 Hồ Quý Thiên An MGT 201 SA K29LKT

2 29204343250 Hà Ngọc Châu Anh MGT 201 SA K29QDM

3 29204464616 Nguyễn Thị Kim Anh MGT 201 SA K29QTN

4 29204556752 Lê Thị Lan Anh MGT 201 SA K29QLC

5 29214364221 Dương Vũ Tuấn Anh MGT 201 SA K29QTH

6 29214659895 Nguyễn Văn Tuấn Anh MGT 201 SA K29QDM

7 29204357086 Thái Đoàn Ngọc Ánh MGT 201 SA K29QTH

8 28204651363 Phạm Duy Bân MGT 201 SA K28QDM

9 29214745337 Phùng Gia Bảo MGT 201 SA K29QEC

10 29215127850 Đặng Gia Bảo MGT 201 SA K29LKT

11 28214350308 Ngô Chí Bình MGT 201 SA K28QNT

12 29214654777 Phan Thanh Chí MGT 201 SA K29QTM

13 29206659205 Trần Thị Kim Chung MGT 201 SA K29QLC

14 28218005296 Nguyễn Thành Công MGT 201 SA K28DLK

15 29214556392 Võ Cao Cường MGT 201 SA K29QNT

16 29201159601 Trần Thị Minh Diễn MGT 201 SA K29QLC

17 28208106843 Nguyễn Thị Diệu MGT 201 SA K28DLL

18 29214146309 Nguyễn Anh Dũng MGT 201 SA K29QTH

19 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương MGT 201 SA K28QNH

20 29209347034 Lê Thị Thùy Dương MGT 201 SA K29QTH

21 29204335927 Trương Trần Kỳ Duyên MGT 201 SA K29QTH

22 29205262052 Nguyễn Lâm Thùy Duyên MGT 201 SA K29LTH

23 29206558577 Nguyễn Thái Hồng Duyên MGT 201 SA K29KDN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 101/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204639738 Châu Thúy Hà MGT 201 SA K29QTM

2 25218608493 Trần Huy Hải MGT 201 SA K26LKT NỢ HP

3 29204620278 Nguyễn Phan Tú Hằng MGT 201 SA K29QTM

4 29208255495 Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh MGT 201 SA K29DSG

5 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền MGT 201 SA K29QTH

6 26217335453 Lê Trung Hiếu MGT 201 SA K26DSG

7 29214354398 Ngô Ngọc Hiếu MGT 201 SA K29QTH

8 28219346536 Nguyễn Hữu Hoàng MGT 201 SA K28QEC

9 29214164857 Nguyễn Lê Thái Hoàng MGT 201 SA K29QEC

10 29214564038 Nguyễn Tiến Hoàng MGT 201 SA K29QLC

11 29215152720 Lê Trung Hội MGT 201 SA K29LKT

12 28214646392 Trần Quang Hưng MGT 201 SA K28QDM

13 29215158117 Phan Gia Huy MGT 201 SA K29LKT

14 29204130589 Phan Thị Thu Huyền MGT 201 SA K29QEC

15 29214650674 Võ Trần Kha MGT 201 SA K29QDM

16 29214556821 Lê Anh Khoa MGT 201 SA K29QLC

17 27211530059 Nguyễn Hữu Anh Kiệt MGT 201 SA K28QEC

18 28204904804 Trần Ngọc Lam MGT 201 SA K28KDN NỢ HP

19 28218131517 Nguyễn Hoàng Lân MGT 201 SA K28DLL

20 28206201614 Nguyễn Châu Linh MGT 201 SA K28QTN

21 29204459551 Võ Thị Thùy Linh MGT 201 SA K29KDN

22 29204661608 Nguyễn Thùy Linh MGT 201 SA K29QDM

23 26207135247 Trần Phương Mai MGT 201 SA K26DLK
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 204  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204651066 Hứa Nguyễn Trà My MGT 201 SA K28QTM

2 28208039589 Nguyễn Lương Trúc My MGT 201 SA K28QTC

3 29204334669 Trần Bảo My MGT 201 SA K29QTH

4 29204556959 Võ Yến My MGT 201 SA K29QLC

5 29208222211 Lê Nguyễn Trà My MGT 201 SA K29DSG

6 28204135876 Đặng Đoàn Ny Na MGT 201 SA K28QEC NỢ HP

7 28204332778 Võ Thị Thanh Ngân MGT 201 SA K28QDM

8 29204635394 Bùi Thanh Ngân MGT 201 SA K29QDM

9 29204648626 Nguyễn Thị Uyển Nghi MGT 201 SA K29QTM

10 29204523673 Nguyễn Thị Thanh Ngọc MGT 201 SA K29QDM

11 29214641498 Nguyễn Trung Nguyên MGT 201 SA K29QDM

12 29206645247 Nguyễn Thị Nguyệt MGT 201 SA K29KDN

13 28218143216 Phạm Đình Nhật MGT 201 SA K28DLL

14 28206228512 Hoàng Yến Nhi MGT 201 SA K28DLL

15 29200350160 Võ Thị Hà Nhi MGT 201 SA K29DLK

16 29204624441 Võ Quỳnh Nhi MGT 201 SA K29QDM

17 29204641626 Võ Hiểu Nhi MGT 201 SA K29QDM

18 29209324808 Võ Thị Thảo Nhi MGT 201 SA K29QLC

19 29204327334 Nguyễn Hoài Phương Nhiên MGT 201 SA K29QNT

20 29204356497 Nguyễn Quỳnh Như MGT 201 SA K29QEC

21 29204965626 Phạm Thị Phương Như MGT 201 SA K29KDN

22 29204131692 Nguyễn Thị Ánh Nhung MGT 201 SA K29QEC

23 28211101858 Đoàn Thanh Phước MGT 201 SA K28QEC
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204501944 Nguyễn Thị Thu Phương MGT 201 SA K28QTM

2 29204327725 Lê Phạm Hoài Phương MGT 201 SA K29QEC

3 29204658554 Lê Trần  Nguyên Phương MGT 201 SA K29QTM

4 29206623702 Trương Nhật Hà Phương MGT 201 SA K29DSG

5 29212342649 Lê Đình Quốc MGT 201 SA K29QDM

6 29204350752 Trần Thị Mỹ Quyên MGT 201 SA K29QTH

7 29204623209 Trần Thị Quyên MGT 201 SA K29QDM

8 29204624432 Lê Diễm Quỳnh MGT 201 SA K29QDM

9 29206655097 Lê Hà Như Quỳnh MGT 201 SA K29QTM

10 29212345032 Trịnh Châu Sơn MGT 201 SA K29QEC

11 29214623650 Nguyễn Thành Tâm MGT 201 SA K29QDM

12 29214652264 Huỳnh Trương Nhật Tân MGT 201 SA K29QTM

13 27218635946 Lê Văn Thành MGT 201 SA K28LKT

14 29214658540 Huỳnh Văn Thành MGT 201 SA K29QTM

15 28204644903 Bùi Thị Thu Thảo MGT 201 SA K28LTH

16 28206503344 Nguyễn Thị Thảo MGT 201 SA K28QTH

17 29204145141 Lê Phương Thảo MGT 201 SA K29QEC

18 29204636385 Nguyễn Trần Phương Thảo MGT 201 SA K29QEC

19 29208231753 Phí Thị Vi Thảo MGT 201 SA K29DSG

20 28211101046 Huỳnh Văn Thiên MGT 201 SA K28HP-QLC

21 29218141561 Trần Quốc Thiên MGT 201 SA K29DLL

22 29212727534 Ngô Quang Thông MGT 201 SA K29PSU-QTH

23 29204441236 Trương Nguyễn NguyệtThu MGT 201 SA K29QTN
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 301/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208157363 Ngô Hoài Thu MGT 201 SA K29DSG

2 29208258174 Đặng Thị Minh Thư MGT 201 SA K29DSG

3 29209245249 Nguyễn Thị Anh Thư MGT 201 SA K29QEC

4 29205155566 Bùi Thị Hoài Thương MGT 201 SA K29LKT

5 29204438323 Ngô Thị Thanh Thúy MGT 201 SA K29QTN

6 28205240284 Đặng Thuỷ Tiên MGT 201 SA K28LTH NỢ HP

7 29204557007 Huỳnh Kim Khánh Tiên MGT 201 SA K29QLC

8 29212354402 Trần Tấn Tiến MGT 201 SA K29QEC

9 29214565370 Phạm Tấn Tín MGT 201 SA K29QLC

10 29204822583 Nguyễn Thị Tính MGT 201 SA K29QEC

11 28204602429 Phan Mộng Trâm MGT 201 SA K28QDM NỢ HP

12 29204335928 Hồ Kiều Trâm MGT 201 SA K29QNT

13 29204357826 Phan Thị Bích Trâm MGT 201 SA K29QTH

14 29204345382 Lê Huỳnh Huyền Trân MGT 201 SA K29QNT

15 29204653166 Phan Nguyễn Thuỳ Trang MGT 201 SA K29QDM

16 29206645678 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang MGT 201 SA K29DSG

17 29204621696 Lê Thị Thanh Trúc MGT 201 SA K29QTM

18 29214353434 Trần Hạo Trương MGT 201 SA K29QNT

19 29204725847 Lê Thanh Tuyền MGT 201 SA K29QEC

20 29207180371 Phạm Thị Tuyền MGT 201 SA K29DLK

21 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên MGT 201 SA K29QTH

22 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân MGT 201 SA K28QTH

23 29212341752 Nguyễn Đoàn Huy Vũ MGT 201 SA K29QLC
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 301/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204643664 Trương Hoàng Trúc Vy MGT 201 SA K28QDM

2 29204355005 Đoàn Thị Như Ý MGT 201 SA K29QTH

3 28214602277 Trương Minh Yên MGT 201 SA K28QTM

4 28208201907 Nguyễn Huệ Anh MGT 201 SC K28HP-QTM

5 29215164981 Nguyễn Văn Chương MGT 201 SC K29QDM

6 29208050088 Nguyễn Thị Hoài Diễm MGT 201 SC K29DLK

7 29208055436 Phùng Thị Ngọc Diệp MGT 201 SC K29DLK

8 28205154658 Nguyễn Sơn Hải Duyên MGT 201 SC K28HP-LKT

9 29204654710 Ngô Nguyễn Bảo Duyên MGT 201 SC K29QDM

10 29214164472 Trần Huy Hoàng MGT 201 SC K29QEC

11 28214351104 Hoàng Huy Hùng MGT 201 SC K28HP-QTH

12 28214652224 Lê Nhật Huy MGT 201 SC K28QTM

13 29204563980 Trần Thị Thùy Linh MGT 201 SC K29QLC

14 29204665630 Nguyễn Thị Diệu Linh MGT 201 SC K29QDM

15 27208680022 Bùi Thị Thanh Loan MGT 201 SC K27LKT

16 29204523811 Lê Thị Thùy Loan MGT 201 SC K29QLC

17 28205153649 Nguyễn Thị Lý MGT 201 SC K28LKT

18 28208405355 Trương Thục My MGT 201 SC K28DLL

19 29206554605 Đinh Thị Hà My MGT 201 SC K29QEC

20 28204605501 Đoàn Thị Mỹ Nga MGT 201 SC K28QDM

21 28208022130 Bùi Thị Kim Ngân MGT 201 SC K28QTH

22 29204600098 Trần Nguyễn Bảo Ngọc MGT 201 SC K29QDM

23 28204606744 Dương Vỏ Thảo Nguyên MGT 201 SC K28QTH
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7/12

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 304/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27217224999 Nguyễn Thành Nhân MGT 201 SC K27DLL

2 29214665225 Trần Hoài Nhân MGT 201 SC K29QDM

3 28205153652 Trịnh Vân Nhi MGT 201 SC K28LKT

4 27212127670 Bành Xuân Phúc MGT 201 SC K27QTH

5 26207131837 Nguyễn Thị Minh Phương MGT 201 SC K26DLK

6 28205128372 Nguyễn Hà Phương MGT 201 SC K28LKT

7 28214100288 Hàn Ngọc Tâm MGT 201 SC K28QEC

8 28205206546 Dương Thị Hoàng Thi MGT 201 SC K28QTH

9 29204623349 Trần Việt Minh Thi MGT 201 SC K29QDM

10 29204659725 Hoàng Ngọc Thủy Tiên MGT 201 SC K29QDM

11 29204661717 Trần Bảo Trân MGT 201 SC K29QDM

12 29214358461 Nguyễn Lương Tri MGT 201 SC K29QDM

13 29214642874 Trần Xuân Trường MGT 201 SC K29QDM

14 28205105471 Bùi Thị Ngọc Truyền MGT 201 SC K28QTN

15 29214654401 Đặng Ngọc Tú MGT 201 SC K29QDM

16 29214637329 Phan Hoàng Tuân MGT 201 SC K29QDM

17 28215103424 Huỳnh Anh Tuấn MGT 201 SC K28LKT

18 28204606694 Nguyễn Thị Uyên MGT 201 SC K28QDM

19 28214724190 Nguyễn Quang Vũ MGT 201 SC K28DLK

20 28204102721 Lê Thị Vân Anh MGT 201 SE K28QEC

21 29218051569 Lê Phước Anh MGT 201 SE K29DLK

22 29214755832 Mai Văn Quốc Bảo MGT 201 SE K29QEC

23 29208164452 Trần Thị Ngọc Châu MGT 201 SE K29DLL
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 304/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27217153254 Võ Công Đạt MGT 201 SE K28DLK

2 29214557223 Lê Huỳnh Đức MGT 201 SE K29QLC

3 29216134302 Nguyễn Đình Đức MGT 201 SE K29QTM

4 27218645595 Kiều Tiến Dũng MGT 201 SE K27LKT

5 29214640509 Tôn Thất Dũng MGT 201 SE K29QDM

6 29218045349 Phạm Ngọc Duy MGT 201 SE K29QEC

7 29208063744 Lê Thị Bảo Hân MGT 201 SE K29DLK

8 28209336225 Trần Thị Diễm Hằng MGT 201 SE K28PSU-QTH NỢ HP

9 28206546317 Phạm Thị Hồng Hạnh MGT 201 SE K28DLK

10 28208004427 Nguyễn Thị Thanh Hiền MGT 201 SE K28DLK

11 28215143311 Phan Văn Hiếu MGT 201 SE K28LKT

12 29204634757 Vy Thị Hoa MGT 201 SE K29QDM

13 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn MGT 201 SE K29QTM

14 29214959532 Trịnh Minh Hưng MGT 201 SE K29QEC

15 29205262021 Đỗ Quỳnh Hương MGT 201 SE K29QDM

16 29214144630 Nguyễn Ngọc Quốc Huy MGT 201 SE K29QEC

17 29214630770 Lê Đức Huy MGT 201 SE K29QDM

18 29208259231 Nguyễn Thị Ngọc Huyền MGT 201 SE K29DSG

19 29214664899 Nguyễn Quang Khải MGT 201 SE K29QTM

20 29204635811 Lê Mai Linh MGT 201 SE K29QTM

21 29204637187 Phạm Thị Kiều Linh MGT 201 SE K29QEC

22 29208255674 Phan Nhã Linh MGT 201 SE K29DSG

23 28212333082 Võ Đại Bảo Long MGT 201 SE K28QTM
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214651608 Lê Nguyễn Ngọc Long MGT 201 SE K29QDM NỢ HP

2 29204362726 Đặng Trần Trúc Ly MGT 201 SE K29QEC

3 29206759423 Kinh Thị Cẩm Ly MGT 201 SE K29DLK

4 29204760143 Trần Thị Sao Mai MGT 201 SE K29QEC

5 29214760145 Phan Phú Mạnh MGT 201 SE K29QEC

6 29214564378 Phan Văn Nhật Minh MGT 201 SE K29QLC

7 29218144258 Trần Nguyễn Công Minh MGT 201 SE K29DLL

8 29204620210 Nguyễn Thị Thảo My MGT 201 SE K29QTM

9 29204454981 Đặng Thị Nga MGT 201 SE K29QTN

10 29204638506 Nguyễn Thị Ngọc Nga MGT 201 SE K29QTM

11 29208047701 Trần Thị Thu Ngân MGT 201 SE K29DLK

12 29208431061 Nguyễn Thị Hồng Ngọc MGT 201 SE K29QEC

13 28204180302 Huỳnh Thị Thảo Nguyên MGT 201 SE K28QEC

14 29204757842 Ngô Thị Thảo Nguyên MGT 201 SE K29QEC

15 29208049708 Trần Phạm Thùy Nguyên MGT 201 SE K29DLK

16 29204622423 Phạm Yến Nhi MGT 201 SE K29QTM

17 29204634516 Nguyễn Thị Yến Nhi MGT 201 SE K29QEC

18 29204660597 Huỳnh Thị Yến Nhi MGT 201 SE K29QTM

19 29208258273 Lê Thị Yến Nhi MGT 201 SE K29DSG

20 28208028149 Nguyễn Hồng Nhung MGT 201 SE K28DLL

21 29204641535 Trần Thị Hồng Nhung MGT 201 SE K29QTM

22 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương MGT 201 SE K29QTH

23 28204633832 Huỳnh Thị Từ Ny MGT 201 SE K28QDM
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29211100077 Ngô Văn Pháp MGT 201 SE K29DLK

2 29204165614 Trương Thị Mỹ Phúc MGT 201 SE K29QEC

3 29214555938 Trương Phạm Phương MGT 201 SE K29QLC

4 29214361306 Phan Thanh Sinh MGT 201 SE K29QTH

5 28214303162 Lâm Minh Tài MGT 201 SE K28QTH

6 29204129566 Nguyễn Thị Minh Tâm MGT 201 SE K29QEC

7 29204120024 Trương Thị Phương Thảo MGT 201 SE K29QEC

8 29204449321 Tăng A Lan Thảo MGT 201 SE K29QTN

9 29204655185 Bùi Thị Thu Thì MGT 201 SE K29QTM

10 29204120191 Trần Thị Hoài Thu MGT 201 SE K29QEC

11 29205257119 Trần Đoàn Minh Thư MGT 201 SE K29LTH

12 29208046569 Nguyễn Phương Thư MGT 201 SE K29DLK

13 29214562466 Trần Viết Minh Thuận MGT 201 SE K29QLC

14 29208030069 Lê Nguyễn Hiền Thục MGT 201 SE K29QEC

15 29204655708 Nguyễn Thị Hoài Thương MGT 201 SE K29QTM

16 29204620753 Trần Thị Thu Thủy MGT 201 SE K29QDM

17 29214121157 Lê Trường Quốc Tín MGT 201 SE K29QEC

18 29208124020 Đặng Thị Thanh Trà MGT 201 SE K29DLK

19 29204757840 Lê Thị Ngọc Trâm MGT 201 SE K29QEC

20 29205123807 Trần Thị Bích Trâm MGT 201 SE K29LTH

21 29208050105 Nguyễn Anh Trâm MGT 201 SE K29DLK

22 28204653745 Lê Thị Thùy Trang MGT 201 SE K29QDM

23 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang MGT 201 SE K29QTH
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204301110 Nguyễn Trần Thùy Trinh MGT 201 SE K28QDM

2 29204126073 Phạm Tú Trinh MGT 201 SE K29QEC

3 29208055424 Trương Mỹ Trinh MGT 201 SE K29DLK

4 29218123390 Nguyễn Ngọc Đức Trung MGT 201 SE K29DLK

5 28208002374 Trần Thị Thủy Tú MGT 201 SE K28DLK

6 29206144489 Lê Hoàng Cẩm Tú MGT 201 SE K29VQC

7 27212100658 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn MGT 201 SE K28QTH

8 29211157067 Trần Công Tuấn MGT 201 SE K29QTM

9 29214751677 Lê Thanh Tùng MGT 201 SE K29QEC

10 29202729336 Nguyễn Thị Kim Tuyến MGT 201 SE K29DLK

11 28204800073 Nguyễn Thị Tố Uyên MGT 201 SE K28QTC

12 29208056176 Phạm Hoàng Thúy Uyên MGT 201 SE K29DLK

13 29208035879 Phạm Nguyễn Thục Vinh MGT 201 SE K29DLK

14 29215249105 Ngô Quang Vĩnh MGT 201 SE K29LTH

15 29214653184 Hứa Công Vũ MGT 201 SE K29QTM

16 28204828768 Đỗ Nguyễn Thảo Vy MGT 201 SE K28KDN

17 29204139017 Đoàn Thái Hồng Vy MGT 201 SE K29QEC

18 29204165137 Võ Thị Hoàng Vy MGT 201 SE K29QEC

19 29204651069 Nguyễn Thị Ngọc Vy MGT 201 SE K29QTM

20 29208164909 Phan Thị Yến Vy MGT 201 SE K29DLK

21 29214756130 Huỳnh Lê Lực Vỹ MGT 201 SE K29QEC

22 29204638514 Lê Hoàng Yến MGT 201 SE K29QTM

23 29205160689 Lê Thị Hải Yến MGT 201 SE K29LKT
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208062938 Nguyễn Thị Kim Yến MGT 201 SE K29DLK

2 29205155696 Trần Thị Quế Anh MGT 201 SG K29LKT

3 29204134638 Hồ Thị Linh Giang MGT 201 SG K29QEC

4 24218709910 Phạm Minh Hiếu MGT 201 SG K27LTH NỢ HP

5 29204651148 Nguyễn Tô Hoài MGT 201 SG K29QTM NỢ HP

6 29204354065 Nguyễn Thị Kim Huệ MGT 201 SG K29QTH

7 29214665693 Nguyễn Viết Hưng MGT 201 SG K29PSU-QTH

8 28211101453 Huỳnh Đức Huy MGT 201 SG K28DLL

9 29215165152 Bùi Nam Khải MGT 201 SG K29LKT

10 29206223949 Trần Lê Thảo Linh MGT 201 SG K29DLK

11 29208047839 Phạm Thị Ngọc Linh MGT 201 SG K29DLK

12 29204520559 Lê Vũ Diệu Thảo MGT 201 SG K29QEC

13 28204653290 Nguyễn Thị Hoài Thương MGT 201 SG K28KKT

14 29208251304 Phạm Lê Diệu Thúy MGT 201 SG K29VQC

15 28209433209 Phạm Thị Như Thủy MGT 201 SG K28KDN

16 29204649636 Nguyễn Quỳnh Trang MGT 201 SG K29QEC

17 29214654184 Võ Minh Triết MGT 201 SG K29QTM

18 29204624626 Nguyễn Thị Thanh Tú MGT 201 SG K29QDM

19 28214353397 Nguyễn Thanh Tùng MGT 201 SG K28QTH NỢ HP

20 26217235927 Hồ Phương Anh Vũ MGT 201 SG K26DLL NỢ HP

21 29216120372 Nguyễn Lê Anh Vũ MGT 201 SG K29VQC

22 28204453151 Trần Tỉnh Yên MGT 201 R K28QTM Thi ghép
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